
PHẠM ĐÌNH HUẤN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: CHÍNH TRỊ 2

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 4

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.46.03.79.0CÐ ĐTTT 18A26/12/2000HùngNguyễn Phi03081810231

5.35.04.79.0CÐ ĐTTT 18A12/11/2000HưngNguyễn Quốc03081810242

1.21.00.74.0CÐ ĐTTT 18A13/06/2000KhangĐỗ Minh03081810263

5.97.06.00.0CÐ ĐTTT 18A05/12/2000LộcĐỗ Đức03081810364

6.87.06.76.0CÐ ĐTTT 18A15/03/1999MẫnDiệp Trí03081810385

7.88.07.010.0CÐ ĐTTT 18A01/04/2000MinhĐoàn Quang03081810406

5.16.04.05.0CÐ ĐTTT 18A15/08/2000MinhĐoàn Văn03081810417

0.00.03.30.0CÐ ĐTTT 18A17/05/2000MinhTrần Công03081810428

6.28.03.39.0CÐ ĐTTT 18A28/01/2000NguyênHuỳnh Trọng03081810469

6.57.05.010.0CÐ ĐTTT 18A14/01/1999PhápVõ Đại030818105410

6.97.06.010.0CÐ ĐTTT 18A05/12/2000TâmTrịnh Minh030818106311

5.48.03.31.0CÐ ĐTTT 18A26/06/2000ThanhNguyễn030818106512

5.55.05.010.0CÐ ĐTTT 18A03/08/2000TínBùi Văn030818107213

5.78.03.05.0CÐ ĐTTT 18A22/09/2000TríChâu Minh030818107514

0.00.02.75.0CÐ ĐTTT 18A04/03/2000TúNguyễn Thanh030818108315

6.15.06.510.0CÐ ĐTTT 18B02/01/2000MạnhHà Quang030818112016

7.97.08.610.0CÐ ĐTTT 18B04/07/2000QuânTrần Hoàng030818113417

3.57.00.00.0CÐ ĐTTT 18B06/06/2000ThànhNguyễn Hữu030818114318

5.67.02.710.0CÐ ĐTTT 18B07/10/2000TháiLê Minh Quốc030818114419
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